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  ― theo. Nối theo, liên tiếp.

  ― lấy. id.

  ― lấy nhau. id.

  ― vị. Nối ngôi.

  ― hậu. Nối sau, nối dòng.

  ― tự. id.

  ― thất. Vợ chắp nối, cưới lần thứ hai.

  ― phu. Cha ghẻ, cha nối lấy cha ruột.

  ― mẫu. Mẹ ghẻ, mẹ nối lấy mẹ ruột.

  ― ranh. Gần ranh, giáp ranh.

  ― vách. Một bên vách, khít vách.

  ― đàng đi. Gần đàng đi, dựa đàng đi.

前 進 後  |   Tiền tấn hậu ―. Trước tới sau nối, thượng dồn hạ dập, nối lấy nhau ; kẻ trước tới người sau cũng tới.

神 傳 聖  |   Thần truyền thánh ―. Các bậc thánh thần nối lấy nhau, (nói về vua chúa).

  Chiếu ―. Chiếu cỏ may bao ngoài biên, chiếu quí giá.

  ― bán thuyền. Ghe nổi be, ghe kê bản ; ghe bản lông.

  ― mặt gối. Nối nhiều thứ giể sắc mà làm mặt gối.

 |  志 述 事  ― chi thuật sự. Noi theo chi ý, làm theo việc trước, (nói về con ngay thảo hay noi giữ nghề nghiệp ông cha).

  ― kèo. Luôn luôn. Ăn kê kèo thì là ăn mãi.

  ― liu. id.

  Đẻ ―. Đẻ mãi, đẻ năm một.

  Nói-. Nói mãi, nói chẳng khi dừng.

  Làm ―. Làm luôn luôn.

  Đi ―. Đi mãi ; đi nối theo, đi nối gót.

  Mùa ―. Mùa tiếp theo, mùa sau.

  Năm ―. Năm tiếp theo, năm sau.

  Con ―. Con nối lấy con đầu lòng.




	棋
	Kề. n. Dựa một bên, kề lấy, ở một bên.


  Dựa ―. id.

  Sánh ―. Sánh đôi, dựa lấy nhau.

  Ngồi ―. Ngồi một bên.

  ― vai. Dựa vai, hai vai nối lấy nhau ; bộ thân thiết.

  ― về. Dựa về nhau ; bộ thương yêu nhau.

  ― mài. Dựa lây nhau.

  Nhà ở ― nhau. Nhà ở kề nhau, khít nhau.




	計
	Kể. c. Đêm, tính.


  ― đêm. id.

  ― ra. id.

  ― hộp. Tính chung, đếm chung.

  ― hết. Tính hết.

  ― chắc. Lấy làm chắc ý.

  ― lây. id. Đêm, tính luôn.

  ― ba bò một giạ. Chắc được bông trái ; chắc ý lắm.

  ― công. (Coi chữ công).

  ― việc. Kể nói những việc đã làm.

  ― tội. Đếm tội, khai ra cho biết, nói ra cho biết là mấy tội.

  ― phước. Kể ra cho biết việc phước, việc lành được bao nhiêu.

  ― lể. Nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại. Nói kể lể thì là nói ra nhiều chuyện.

  ― từ điều. Nói từ điều, không bỏ qua.

  ― chuyện. Học chuyện, thuật chuyện.

  ― chi xiết. Chẳng biết là bao nhiêu.

  ― chẳng xiết. id.

  ― chi. Chẳng coi ra sự chi ; chẳng đếm xỉa.

  Chẳng ―. id.

  Không ―. id.

  Chẳng ― chi. id.

  Không ― ai là ai. Không biết kính vì ai cả.

  Bất ―. Không đếm, không coi ra sự chi.

  Sá ―. id.

  Khóc ―. Khóc lóc than kể công nghiệp người khuất mặt.

  Hát ―. Hát theo điệu ca ngâm.

  Làm ― ngày. Làm lấy ngày, đêm cho có ngày công.

  ― đầu. Đếm đầu, cứ đầu người mà tính, chẳng kỳ có công không công.

  ― từ. Bắt từ đầu mà tính. Kể từ ngày xuống tàu.

  Ai ―. Ai sá ; ai coi ra sự chi ; ai tính cho ; ai đếm.

  ― chết. Chắc chết, không còn trông sống.

  Làm không ― chết. Liều mình làm cho được việc gì.

  Không còn ― chi. Chẳng còn trông sự chi nữa.

  ― con cà con kê. Kể lể nhiều chuyện.




	鴼
	Kéc. n. Loài chim màu lông xanh vàng, hay kêu hay nói.
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